
 

 

The impact of visibility on supply chain performance in 

manufacturing enterprises in Vietnam 

 

 

 

ABSTRACT 

 This study investigates the impact of SCV on SCP through the mediating role of SCR in manufacturing 

enterprises located in industrial zones in Vietnam. The research model is developed based on the Resource-Based 

View and the Dynamic Capabilities Theory. Survey data were collected from 189 managers of manufacturing firms 

in industrial zones and analyzed using Structural Equation Modeling SEM to examine the relationships among the 

variables. The results reveal that SCV has a significant positive direct effect on SCR but no direct effect on SCP. 

Instead, SCV indirectly influences SCP through SCR. These findings are consistent with the propositions of the 

Dynamic Capabilities Theory. 
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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này phân tích tác động của SCV đến SCP thông qua vai trò trung gian của SCR trong các DN sản 

xuất tại các KCN ở Việt Nam. Cơ sở để xây dụng mô hình nghiên cứu được dựa trên lý thuyết dựa trêncow sở nguồn 

lực kết hợp với lý thuyết năng lực động. Dữ liệu khảo sát thu thập từ 189 nhà quản lý tại các doanh nghiệp sản xuất 

trong khu công nghiệp và được phân tích bằng phương pháp mô hình cấu trúc tuyến tính SEM nhằm kiểm định các 

mối quan hệ giữa các biến. Kết quả phân tích cho thấy SCV tác động trực tiếp đến SCR nhưng không ảnh hưởng trực 

tiếp đến SCP. Thay vào đó, SCV tác động gián tiếp đến SCP thông qua SCR. Phát hiện này phù hợp với lập luận của 

lý thuyết năng lực động. 

Từ khóa: Khả năng hiển thị chuỗi cung ứng, khả năng phục hồi chuỗi cung ứng, kết quả hoạt động chuỗi cung 

ứng 

1. GIỚI THIỆU 

Hiện nay chuỗi cung ứng toàn cầu rất dễ 

tổn thương trước các biến động thị trường do căng 

thẳng thương mại, chính trị, đại dịch .... Khả năng 

duy trì hoạt động chuỗi cung ứng (SC) trở thành 

ưu tiên chiến lược đối với các doanh nghiệp (DN). 

Một trong những yếu tố then chốt giúp SC ứng 

phó với biến động là khả năng phục hồi chuỗi 

cung ứng (SCR), tức là năng lực liên tục học hỏi, 

tái cấu trúc và thích nghi với trạng thái môi trường 

luôn thay đổi. SCR đã được chứng minh có tác 

động tích cực đến SCP thông qua việc giảm bớt 

rủi ro và tăng thêm khả năng thích ứng trong môi 

trường biến động. 1,2,3,4  

Một yếu tố nền tảng góp phần xây dựng và 

tăng cường SCR là khả năng hiển thị chuỗi cung 

ứng (SCV). SCV được hiểu là mức độ mà các bên 

trong SC có thể truy cập, chia sẻ và sử dụng thông 

tin liên quan đến khách hàng, nhà cung cấp và nội 

bộ trong DN một cách kịp thời, chính xác và hiệu 

quả nhằm hỗ trợ ra quyết định.5,6 SCV giúp cải 

thiện sự nhận thức về trạng thái hệ thống, rút ngắn 

thời gian phát hiện bất thường và giúp ra các 

quyết định nhanh chóng, từ đó tăng thêm khả 

năng ứng phó của SC trước các biến động.7,8  

Hơn nữa, kết quả hoạt động chuỗi cung 

ứng (SCP) phản ánh năng lực của SC trong việc 

cung cấp các sản phẩm, các dịch vụ đúng thời 

hạn, tối ưu thời gian, giảm bớt chi phí và tăng chất 

lượng sản phẩm, dịch vụ. Các nghiên cứu trước 

đây không những cho thấy SCR mà các năng lực 

khác của SC như SCV cũng cải thiện SCP thông 

qua việc tăng cường khả năng phản ứng nhanh 

nhẹn, linh hoạt trước biến động, giảm thiểu tối đa 

tác động tiêu cực của các gián đoạn, tối ưu hóa 



dòng chảy vật chất và thông tin, cũng như nâng 

cao chất lượng dịch vụ khách hàng. 5,9,10,11,12  

Từ góc nhìn lý thuyết dựa trên nguồn lực, 
13,14 cùng với việc dựa trên lý thuyết năng lực 

động, SCV được xem là năng lực tổ chức và cũng 

là năng lực động cho phép tổ chức phản ứng hiệu 

quả trước những thay đổi thông qua việc cung cấp 

thông tin để phòng ngừa và xử lý những gián 

đoạn, từ đó nâng cao SCR và thúc đẩy SCP. Các 

nghiên cứu gần đây cũng đề xuất các chuỗi tác 

động như: SCD đến SCP thông qua SCR hoặc 

SCV như trung gian giữa các ứng dụng công nghệ 

số và SCP. Những nghiên cứu trước đây có đề cập 

đến mối quan hệ giữa SCV và SCP cũng như giữa 

SCR và SCP. Bên cạnh đó cũng có một số công 

trình xem xét về mối quan hệ giữa SCV và SCR. 

Tuy nhiên vẫn còn thiếu các nghiên cứu phân tích 

đầy đủ và toàn diện mối quan hệ trực tiếp lẫn gián 

tiếp giữa SCV và SCP, đặc biệt là việc làm rõ vai 

trò trung gian của SCR trong mối quan hệ này. 

 Do đó, nghiên cứu này đề xuất và kiểm 

định mô hình nghiên cứu trong đó trong đó SCV 

tác động đến SCP thông qua SCR với vai trò là 

biến trung gian. Cụ thể, nghiên cứu này hướng 

đến ba mục tiêu: (1) kiểm định tác động trực tiếp 

của SCV lên SCR; (2) kiểm định tác động trực 

tiếp của SCV, SCR lên SCP và (3) kiểm định vai 

trò trung gian của SCR trong mối quan hệ giữa 

SCV và SCP.  

Bố cục còn lại của bài báo bao gồm: Phần 

2 trình bày các khái niệm liên quan, lý thuyết nền 

và phát triển giả thuyết nghiên cứu. Phần 3 trình 

bày phương pháp nghiên cứu được áp dụng. Phần 

4 phân tích kết quả nghiên cứu. Cuối cùng, Phần 

5 tổng kết nghiên cứu, nêu hàm ý lý thuyết và hàm 

ý quản trị, đồng thời chỉ ra các hạn chế và đề xuất 

hướng nghiên cứu tiếp theo. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

2.1. Khái niệm 

Khả năng hiển thị chuỗi cung ứng (SCV) 

SCV được xem như một năng lực tổ chức 

chiến lược giúp DN cảm nhận, học hỏi và phối 

hợp hiệu quả trong môi trường biến động.5,6 Gần 

đây, Agrawal & cộng sự 15 nhấn mạnh vai trò chủ 

động của nhà quản trị trong việc thiết lập và vận 

hành SCV quản lý. Như vậy, SCV được hiểu là 

mức độ mà thông tin liên quan đến dữ liệu liên 

quan đến khách hàng, dữ liệu nội bộ công ty và 

dữ liệu liên quan đến nhà cung cấp trong SC có 

thể được truy cập, chia sẻ và sử dụng một cách 

chính xác, kịp thời và hiệu quả giữa các bên liên 

quan, giúp DN nhìn rõ toàn bộ hoạt động của SC 

để nâng cao khả năng kiểm soát, thích ứng và cải 

thiện kết quả hoạt động.  

Khả năng phục hồi chuỗi cung ứng (SCR) 

Trong quá trình phát triển khái niệm, SCR 

được tiếp cận theo hai hướng chính đó là hướng 

tiếp cận cân bằng tĩnh và hướng tiếp cận thích 

nghi phi cân bằng. Tuy nhiên, trong bối cảnh SC 

ngày càng đối mặt với nhiều gián đoạn phức tạp 

và không lường trước, hướng tiếp cận cân bằng 

tĩnh dần trở nên thiếu toàn diện. Vì vậy, nghiên 

cứu này tiếp cận SCR theo hướng thích nghi phi 

cân bằng, trong đó SCR được coi là một năng lực 

động giúp DN không chỉ phục hồi, mà còn tái cấu 

trúc và thích nghi liên tục với những thay đổi của 

môi trường bên ngoài.16, 17 

Kết quả hoạt động chuỗi cung ứng (SCP) 

SCP là mức độ một SC đạt được kết quả 

vận hành về chi phí, thời gian và hiệu quả đầu tư, 

khả năng đáp ứng được yêu cầu khách hàng, 

thông qua việc tích hợp công nghệ, sử dụng hiệu 

quả nguồn lực và duy trì năng lực thích ứng trong 

điều kiện môi trường biến động. 18,19,20,4  

2.2. Lý thuyết nền 

Cơ sở lý thuyết của nghiên cứu này được 

xây dựng dựa trên sự kết hợp của hai lý thuyết: lý 

thuyết dựa trên cơ sở nguồn lực và lý thuyết năng 



lực động. Theo quan điểm cơ sở nguồn lực, 14,13 

các nguồn lực có được giá trị, khan hiếm, rất khó 

bắt chước và không thể có nguồn lực khác thay 

thế (VRIN) có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh bền 

vững. Trong bối cảnh SC hiện đại, SCV là nguồn 

lực thông tin chiến lược, cung cấp nhận thức sâu 

sắc về trạng thái hệ thống. theo lý thuyết năng lực 

động 21,22,23 nhấn mạnh rằng để duy trì hiệu quả 

trong môi trường biến động cao, DN không chỉ 

cần tài nguyên mà còn cần khả năng phát hiện cơ 

hội và rủi ro, nắm bắt và khai thác chúng cũng 

như tái cấu trúc nguồn lực. Trong bối cảnh này, 

SCV có thể được xem là năng lực khả năng nhận 

diện giúp DN phát hiện sớm tín hiệu gián đoạn 

thông qua khả năng theo dõi và minh bạch dữ liệu 

trong SC. SCR đại diện cho năng lực khả năng 

nắm bắt và khả năng tái cấu trúc giúp SC của DN 

phản ứng, thích nghi và phục hồi sau cú sốc. 3,16,4 

Việc kết hợp SCV và SCR phản ánh đầy đủ tiến 

trình năng lực động, từ phát hiện đến thích nghi 

và phục hồi, cho phép SC của DN duy trì kết quả 

hoạt động và khả năng cạnh tranh. 

2.3. Phát triển các giả thuyết 

Theo lý thuyết dựa trên nguồn lực, SCV là 

một nguồn lực thông tin chiến lược. Dưới góc 

nhìn của lý thuyết động, SCV được xem là một 

năng lực động cho phép SC của DN nhận biết 

sớm rủi ro và biến động, ra quyết định nhanh và 

chính xác từ đó tạo điều kiện để tăng cường khả 

năng tái cấu trúc để thích ứng với gián đoạn. Các 

nghiên cứu thực nghiệm cũng đã làm rõ mối liên 

kết giữa SCV và SCR.24,8. Như vậy cùng với quan 

điểm lý thuyết năng lực động và các nghiên cứu 

thực nghiệm đã chứng minh mối quan hệ tích cực 

giữa SCV và SCR. Do đó, nghiên cứu này đề xuất 

giả thuyết: 

H1: SCV có ảnh hưởng trực tiếp cùng 

chiều đến SCR 

dựa trên lý thuyết dựa trên nguồn lực, scr 

là một năng lực tổ chức mang tính chiến lược, khó 

bắt chước và có khả năng duy trì lợi thế cạnh 

tranh, được hình thành từ sự tích hợp độc đáo giữa 

công nghệ, quy trình, mối quan hệ và kinh nghiệm 

ứng phó gián đoạn. lý thuyết năng lực động cũng 

xem scr là một năng lực động bậc cao, thể hiện ở 

khả năng tái cấu trúc nguồn lực và quy trình nhằm 

thích ứng với biến động và đảm bảo kết quả hoạt 

động. Các nghiên cứu thực nghiệm đã chứng 

minh rằng SCR giúp giảm thiểu thời gian gián 

đoạn, tăng độ tin cậy và linh hoạt, từ đó cải thiện 

SCP. 3,21,22,23 Do vậy, kỳ vọng rằng SCR sẽ góp 

phần trực tiếp nâng cao SCP thông qua việc duy 

trì tính liên tục và hiệu quả trong vận hành. Do 

đó, nhóm tác giả đề xuất giả thuyết: 

H2: SCR có ảnh hưởng trực tiếp cùng 

chiều đến SCP. 

Dưới góc nhìn lý thuyết dựa trên nguồn 

lực, SCV là một nguồn lực chiến lược 13 mang lại 

lợi thế cạnh tranh giúp cải thiện lượng hàng tồn 

kho, tối thiểu hóa chi phí, đáp ứng nhu cầu của 

khách hàng. Điều này cho thấy SCV ảnh hưởng 

trực tiếp đến SCP. Các nghiên cứu kiểm chứng 

bằng dữ liệu thực nghiệm của Barratt & Oke,5 

Caridi & cộng sự,10 và Huang & cộng sự9 đã 

khẳng định rằng SCV có ảnh hưởng đến độ chính 

xác đơn hàng, thời gian giao hàng và chi phí vận 

hành. Do đó, kỳ vọng rằng SCV sẽ trực tiếp cải 

thiện SCP thông qua việc nâng cao chất lượng 

thông tin, tốc độ ra quyết định và hiệu quả phối 

hợp trong toàn bộ SC. Do đó, nhóm tác giả đề 

xuất giả thuyết: 

H3a: SCV có ảnh hưởng trực tiếp cùng 

chiều đến SCP  

Theo lý thuyết năng lực động, SCV đại 

diện cho năng lực nhận diện, giúp SC  

phát hiện sớm các tín hiệu rủi ro hoặc gián đoạn. 

Trong khi đó, SCR thể hiện năng lực nắm bắt và  



tái cấu trúc, cho phép DN điều chỉnh nhanh chóng 

các hoạt động và cấu trúc SC để ứng phó với sự 

thay đổi của môi trường, từ đó đạt được kết quả 

hoạt động vượt trội. Dựa trên nền tảng lý thuyết 

này, có thể kỳ vọng rằng SCV tạo điều kiện cho 

SCR phát huy hiệu quả và chính SCR mới là yếu 

tố trực tiếp cải thiện SCP. Nói cách khác, SCR là 

trung gian giữa SCV và SCP. Từ đó, giả thuyết 

nghiên cứu được đề xuất như sau: 

H3b: SCV có ảnh hưởng gián tiếp cùng 

chiều đến SCP thông qua SCV 

Nghiên cứu còn kết hợp ba biến kiểm soát 

trong các phân tích thống kê của mình. Đầu tiên, 

là quy mô công ty (FS) bằng cách sử dụng doanh 

thu hàng năm 25,20 thứ hai, ngành nghề sản xuất 

(BS) 20 và thứ ba là khu vực địa lý (GA). 

Hình 1 là mô hình nghiên cứu, trong đó có 

3 giả thuyết về mối quan hệ trực tiếp (H1, H2, 

H3a), 1 giả thuyết về mối quan hệ trung gian 

(H3b). 

(Nguồn: Nhóm tác giả đề xuất) 

Hình 1. Mô hình nghiên cứu đề xuất 

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

3.1. Thang đo 

Nhóm tác giả xây dựng một bảng câu hỏi 

trong đó mỗi mục được đo lường thông qua thang 

đo Likert 5 điểm với mức 1 là hoàn toàn không 

đồng ý và đến mức 5 là hoàn toàn đồng ý. Các 

mục SCV (sáu mục) được điều chỉnh từ Agrawal 

& cộng sự. 15 Các mục đo lường SCR (5 mục) 

được điều chỉnh từ Ying Li & cộng sự. 17 Các mục 

đo lường SCP (bốn mục) được điều chỉnh từ Zhao 

& cộng sự. 4 Tất cả các mục đo lường đều được 

dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Sau đó các 

thang đo này lại dịch ngược sang tiếng Anh để 

đảm bảo sự tương đương về mặt ngôn ngữ và các 

khái niệm. Sau khi chỉnh sửa cho phù hợp với 

điều kiện khảo sát Việt Nam, thang đo được đưa 

vào bảng câu hỏi. Bảng câu hỏi này được gửi đến 

các nhà quản lý của DN tại khu công nghiệp Nhơn 

Hòa, tỉnh Gia Lai mà nhóm tác giả quen nhờ họ 

trả lời và góp ý giúp cho tác giả để đảm bảo chắc 

chắn thang đo không có bất cứ từ ngữ nào khó 

hiểu, dễ bị hiểu nhầm hoặc có câu hỏi nhạy cảm 

không thể trả lời. 

H2(+)   

H3a,b(+) 

Quy mô 

công ty 

(FS)  

Ngành 

nghề sản 

xuất 

(BS)  

Vị trí 

địa lý 

(GA) 

Khả năng phục hồi 

chuỗi cung ứng 

(SCR) 

Kết quả hoạt 

động chuỗi 

cung ứng (SCP) 

Khả năng hiển thị 

chuỗi cung ứng 

(SCV) 

H1(+)   



Bảng 1. Các biến và thang đo của mô hình nghiên cứu

Biến  Mã hóa Thang đo chính thức Nguồn 

Khả năng 

hiển thị 

chuỗi cung 

ứng (SCV) 

SCV1 SC của công ty theo dõi trạng thái của quá trình giao hàng để 

thông báo cho khách hàng khi cần 

Agrawal & 

cộng sự 15; có 

điều chỉnh 

thông qua thảo 

luận chuyên 

gia. 

SCV2 SC của công ty cung cấp thông tin kịp thời về các sai lệch và 

bản chất của chúng 

SCV3 SC của công ty cung cấp thông tin về mức tồn kho tại tất cả 

các địa điểm 

SCV4 SC của công  ty cung cấp thông tin về công suất sản xuất tại 

tất cả các nhà máy 

SCV5 SC của công  ty cung cấp thông tin về thời gian sản xuất và 

vận chuyển của hàng hóa 

SCV6 SC của công ty chia sẻ số lượng mua dự kiến với nhà cung 

cấp 

Khả năng 

phục hồi 

chuỗi cung 

ứng (SCR) 

SCR1 Công ty của chúng tôi có thể dự đoán khả năng xảy ra rủi 

ro gián đoạn SC. 

Belhadi và 

cộng sự 16; 

Ying Li & 

cộng sự 17 

SCR2 Công ty của chúng tôi phát triển các kế hoạch dự phòng để 

chuẩn bị cho các gián đoạn SC tiềm ẩn. 

SCR3 Công ty của chúng tôi có thể ngăn chặn gián đoạn thông qua 

dự báo và lập kế hoạch. 

SCR4 Công ty của chúng tôi có thể thích ứng với gián đoạn SC 

bằng cách nhanh chóng tái thiết lập các quy trình. 

SCR5 Công ty của chúng tôi có thể phản ứng nhanh chóng với các 

gián đoạn SC. 

Kết quả 

hoạt động 

chuỗi cung 

ứng (SCP) 

SCP1 SC của công ty tiết kiệm chi phí vận hành hơn Beamon 18; 

Zhao, N. & 

cộng sự 4; có 

điều chỉnh 

thông qua thảo 

luận chuyên 

gia. 

SCP2 SC của công ty thu được nhiều lợi tức hơn từ một khoản đầu 

tư kinh doanh 

SCP3 SC của công ty rút ngắn thời gian giao hàng hơn 

SCP4 SC của công ty đáp ứng được các yêu cầu đa dạng của khách 

hàng về sản phẩm 

(Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp) 

3.2. Thu thập dữ liệu và đặc điểm mẫu. 

Nghiên cứu này tập trung vào các DN sản 

xuất đang hoạt động trong các khu công nghiệp 

(KCN) tại Việt Nam vì trong KCN tập trung 

nhiều DN sản xuất hơn và các DN trong KCN đạt 

được mức độ số hóa cao hơn nhờ các chính sách 

của KCN ở Việt Nam. 

Để phân tích các giả thuyết, nhóm tác giả 

khảo sát trực tuyến bằng cách sử dụng phương 

pháp lấy mẫu thuận tiện kết hợp chọn lọc, đảm 

bảo người trả lời có kinh nghiệm và hiểu biết về 



hoạt động SC của DN. Dữ liệu nghiên cứu được 

thu thập bằng Google Forms, một công cụ khảo 

sát tự quản trực tuyến. Nhóm tác giả đã gửi đường 

link khảo sát đến các cán bộ phụ trách quản lý DN 

tại cơ quan thuế và Ban Quản lý các Khu Kinh tế 

tại Việt Nam. Những cán bộ này được đề nghị hỗ 

trợ chia sẻ đường link khảo sát đến các nhóm nội 

bộ hoặc cộng đồng trực tuyến gồm các nhà quản 

lý DN đang hoạt động trong các KCN. Cách tiếp 

cận này nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận, đồng 

thời đảm bảo đối tượng trả lời là những người am 

hiểu thực tiễn điều hành DN, từ đó nâng cao tính 

đại diện và độ tin cậy của dữ liệu thu thập được. 

Sau 5 tháng khảo sát, 189 bảng câu hỏi đã được 

phản hồi. Theo nguyên tắc chung, kích thước mẫu 

nhỏ nhất cần thiết để thử nghiệm mô hình SEM 

chứa năm cấu trúc hoặc ít hơn là khoảng 100–

15026. Mô hình nghiên cứu của chúng tôi chỉ chứa 

ba cấu trúc. Do đó, kích thước mẫu là 189 đáp 

ứng kích thước mẫu yêu cầu.  

Trong số 189 người được hỏi, 8 người tự 

nhận mình là giám đốc, 13 người là phó giám đốc, 

122 người là trưởng/ phó phòng và 46 người ở các 

vị trí quản lý khác. Tất cả những nhà quản lý được 

khảo sát đều có ít nhất ba năm kinh nghiệm quản 

lý, trong đó một tỷ lệ đáng kể (64,0%) có hơn năm 

năm kinh nghiệm quản lý ở các vị trí. Bảng 2 trình 

bày các đặc điểm của mẫu. 42,9% DN trong mẫu 

có ít hơn 200 nhân viên. Khoảng hơn hai phần ba 

trong số 189 công ty có doanh thu năm 2024 từ 

200 tỷ đến 500 tỷ đồng 

Bảng 2. Đặc điểm mẫu khảo sát 

Đặc trưng Số lượng Tỷ lệ 

Chức vụ trong 

công ty 

  

Giám đốc 8 người 4,2% 

Phó giám đốc 13 người 6,9% 

Trưởng/ phó phòng 122 người 64,6% 

Vị trí quản lý khác 46 người 24,3% 

Kinh nghiệm quản 

lý   

Từ 3 năm đến 5 năm 68 người 36,0% 

Trên 5 năm 121 người 64,0% 

Tổng số lao động    

Từ 1 đến 200 người 81 người 42,9% 

Từ 201 đến 500 

người 55 người 29,1% 

Từ 401 đến 600 

người 20 người 10,6% 

Từ 601 đến 800 

người 13 người 6,9% 

Từ 801 đến 1000 

người 6 người 3,2% 

Trên 1000 người 14 người 7,4% 

Doanh số năm 2024    

Từ 20 tỷ đồng hoặc 

ít hơn 

4 doanh 

nghiệp 2,1% 

Trên 20 tỷ đồng đến 

200 tỷ đồng 

26 doanh 

nghiệp 13,8% 

Trên 200 tỷ đồng 

đến 300 tỷ đồng 

68 doanh 

nghiệp 36,0% 

Trên 300 tỷ đồng 

đến 500 tỷ đồng 

75 doanh 

nghiệp 39,7% 

Trên 500 tỷ đồng 
16 doanh 

nghiệp 8,5% 

(Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp) 

4. Kết quả nghiên cứu 

Khi quá trình thu thập dữ liệu hoàn tất, 

nhóm nghiên cứu sử dụng phần mềm SmartPLS 

4 để thực hiện kiểm định mô hình đo lường và mô 

hình cấu trúc.  

4.1. Kết quả đánh giá mô hình đo lường 

Phân tích mô hình đo lường được thực hiện 

nhằm xem xét chất lượng của các biến quan sát, 

độ tin cậy Cronbach’s Alpha, độ tin cậy tổng hợp, 

cũng như giá trị hội tụ và giá trị phân biệt. 

Kết quả phân tích cho thấy tất cả các biến quan 

sát đều có hệ số tải ngoài vượt mức 0,70, chứng 



tỏ chúng có ý nghĩa trong nghiên cứu. Độ tin cậy 

tổng hợp (CR) của các biến đạt từ 0,882 đến 

0,920, cao hơn ngưỡng 0,70. Tương tự, hệ số 

Cronbach’s Alpha (CA) dao động từ 0,821 đến 

0,898, cho thấy thang đo có độ tin cậy tốt27. Ngoài 

ra, các giá trị tải ngoài nằm trong khoảng 0,710 

đến 0,877 và giá trị phương sai trích bình quân 

(AVE) đều trên 0,50 (từ 0,653 đến 0,687). Những 

kết quả này khẳng định các thang đo trong nghiên 

cứu đáp ứng đầy đủ tiêu chí về giá trị hội tụ. 27,28 

Bảng 3. Đánh giá độ tin cậy và giá trị hội tụ của 

thang đo 

Thang 

đo 

Hệ số tải 

ngoài 

CA CR AVE 

SCV 0,710 – 0,855 0,898 0,920 0,657 

SCR 0,768 – 0,862 0,886 0,916 0,687 

SCP 0,768 – 0,877 0,821 0,882 0,653 

(Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu từ phần mềm 

SmartPLS 4) 

Tiếp theo, nhóm nghiên cứu tiến hành đánh 

giá giá trị phân biệt của các thang đo theo tiêu chí 

Fornell–Larcker. Kết quả cho thấy căn bậc hai 

của AVE đối với tất cả các biến đều đạt từ 0,80 

trở lên, đồng thời lớn hơn các hệ số tương quan 

giữa từng cặp biến. Kết quả này khẳng định các 

thang đo đáp ứng tiêu chuẩn Fornell–Larcker và 

đảm bảo được giá trị phân biệt. 

Bảng 4. Kết quả đánh giá giá trị phân biệt bằng 

tiêu chí Fornell-Lacker 

 
SCP SCR SCV 

SCP 0,808 
  

SCR 0,596 0,829 
 

SCV 0,446 0,752 0,810 

(Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu từ phần mềm 

SmartPLS 4) 

Cuối cùng, nhóm nghiên cứu kiểm tra giá 

trị phân biệt của các thang đo thông qua chỉ số 

HTMT. Kết quả cho thấy rằng các chỉ số HTMT 

trong khoảng từ 0,517 đến 0,842 (Bảng 5) đều 

nhỏ hơn ngưỡng 0,90.29,28 Điều này khẳng định 

rằng thang đo của các biến đạt yêu cầu về giá trị 

phân biệt 

Bảng 5. Kết quả đánh giá giá trị phân biệt thang 

đo bằng hệ số HTMT 

 
SCP SCR SCV 

SCP 
   

SCR 0,698    
SCV 0,517 0,842  

 (Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu từ phần mềm 

SmartPLS 4) 

Tóm lại, toàn bộ các biến quan sát đều có 

ý nghĩa thống kê; các thang đo của các biến đạt 

mức độ tin cậy cao, đồng thời đáp ứng cả giá trị 

hội tụ và giá trị phân biệt. 

4.2. Kết quả đánh giá mô hình cấu trúc 

Sau khi kiểm tra mô hình đo lường, nhóm 

nghiên cứu tiến hành kiểm định mô hình cấu trúc. 

Quy trình đánh giá mô hình cấu trúc bao gồm: 

kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến; xem xét hệ số 

xác định điều chỉnh; phân tích hệ số tác động; 

kiểm định ý nghĩa thống kê của các hệ số đường 

dẫn; và đánh giá mức độ phù hợp tổng thể của mô 

hình. 

Đầu tiên, để đánh giá hiện tượng đa cộng 

tuyến giữa các biến độc lập nghiên cứu sử dụng 

hệ số phóng đại phương sai (VIF). Theo kết quả, 

giá trị VIF lớn nhất là 2,315, thỏa mãn điều kiện 

nhỏ hơn 5. 27 Kết quả phân tích cho thấy mô hình 

đạt mức độ phù hợp và không có bằng chứng về 

hiện tượng đa cộng tuyến giữa các biến độc lập. 

Hệ số R² điều chỉnh được sử dụng để đánh 

giá mức độ phù hợp của mô hình, thể hiện tỷ sự 

thay đổi của biến phụ thuộc được các biến độc lập 

giải thích như thế nào sau khi đã điều chỉnh theo 

số lượng biến. Kết quả phân tích cho thấy R² điều 

chỉnh của SCP đạt 0,342, nghĩa là các biến độc 

lập giải thích được 34,2% sự biến động của SCP. 

Tương tự, R² điều chỉnh của SCR đạt 0,564, phản 



ánh rằng các biến độc lập giải thích được 56,4% 

sự thay đổi của SCR. 

Bên cạnh hệ số R2 điều chỉnh, nghiên cứu 

cũng xem xét giá trị hệ số tác động f2 để xem xét 

tầm quan trọng của một biến độc lập lên biến phụ 

thuộc30. Từ kết quả nghiên cứu cho thấy biến 

SCV có tác động đến SCR ở mức cao (tương ứng 

với f2 là 1,305 lớn hơn 0,35); biến SCR có tác 

động trung bình đến SCP (tương ứng giá trị f2 lần 

lượt là 0,238 lớn hơn hoặc bằng 0,15 nhưng nhỏ 

hơn 0,02). Các biến BS, FS, GA có các giá trị f2 

đều có giá trị rất nhỏ, đều nhỏ hơn 0,02 nên các 

biến này không có tác động hoặc tác động rất nhỏ 

đến SCP nếu P-value của các biến này trong bảng 

Hệ số đường dẫn nhỏ hơn 0,05 nghĩa là có ý nghĩa 

thống kê ở độ tin cậy 95%. 31 

Tiếp đến nhóm nghiên cứu tiến hành kiểm 

định các tác động trực tiếp cũng như các tác động 

gián tiếp trong mô hình nghiên cứu. Hình 2 và 

Bảng 6 phản ánh mô hình cấu trúc với các ảnh 

hưởng trực tiếp giữa các biến.  

 

 

(Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu từ phần mềm SmartPLS 4) 

Hình 2. Mô hình cấu trúc 

Bảng 6. Kết quả kiểm định các giả thuyết về mối quan hệ trực tiếp  

 SCR SCP 

β p-value t-value β p-value t-value 

SCV 0,752*** 0,000 16,412 0,000ns 1,000 0,000 

SCR ⎯ ⎯ ⎯ 0,594*** 0,000 6,819 

BS ⎯ ⎯ ⎯ -0,062ns 0,247 1,157 

FS ⎯ ⎯ ⎯ -0,012ns 0,830 0,215 

GA ⎯ ⎯ ⎯ -0,032ns 0,586 0,545 

R2 điều chỉnh 0,564 0,342 



Lưu ý: ***, **, *, ns lần lượt biểu thị với mức ý nghĩa thống kê 1% , 5%, 10% và không có 

ý nghĩa thống kê. 

 (Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu từ phần mềm SmartPLS 4) 

Kết quả phân tích mô hình cấu trúc cho 

thấy SCV có ảnh hưởng trực tiếp, cùng chiều và 

có ý nghĩa thống kê đến SCR (β = 0,752; p < 

0,001; t = 16,412). Do đó, giả thuyết H1 được ủng 

hộ. Tiếp theo, SCR được xác nhận có ảnh hưởng 

tích cực và có ý nghĩa đến SCP (β = 0,594; p < 

0,001; t = 6,819). Kết quả này ủng hộ giả thuyết 

H2. SCV không có ảnh hưởng trực tiếp đáng kể 

đến SCP (β = 0.000; t = 0.000; p = 1.000). Như 

vậy, giả thuyết H3a không được ủng hộ. 

Đối với các biến kiểm soát, bao gồm quy 

mô DN (FS), ngành nghề sản xuất (BS) và khu 

vực địa lý (GA), kết quả kiểm định cho thấy 

không có biến nào có ảnh hưởng đáng kể đến 

SCP. Cụ thể, các hệ số tác động đều nhỏ và không 

có ý nghĩa thống kê: BS (β = -0,062; p = 0,247), 

FS (β = -0,012; p = 0,830), GA (β = -0,032; p = 

0,586). Các kết quả này cho thấy rằng hiệu quả 

hoạt động SC của các DN trong mẫu khảo sát 

không bị chi phối đáng kể bởi sự khác biệt về quy 

mô, ngành nghề hoặc vị trí địa lý, từ đó cho phép 

loại trừ nhiễu từ các yếu tố này trong việc diễn 

giải mô hình chính. 

Bảng 7. Kết quả kiểm định vai trò trung gian của khả năng phục hồi chuỗi cung ứng 

Mối quan hệ β p-value t-value 95% CI 

SCV -> SCR -> SCP 0,447*** 0,000 5,491 [0,312: 0,629] 

Lưu ý: ***, **, *, ns lần lượt biểu thị với mức ý nghĩa thống kê 1% , 5%, 10% và không có ý 

nghĩa thống kê. 

 (Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu từ phần mềm SmartPLS 4) 

Kết quả phân tích cho thấy SCR đóng vai 

trò trung gian có ý nghĩa thống kê trong mối quan 

hệ giữa SCV và SCP (β = 0,447; p < 0,001; t = 

5,491). Khoảng tin cậy 95% được điều chỉnh sai 

lệch không bao gồm 0 (CI: [0,312 : 0,629]), cho 

thấy sự chắc chắn trong kết quả. Vì vậy, giả 

thuyết H3b được ủng hộ. 

Cuối cùng chỉ số SRMR (Standardized 

Root Mean Square Residual) đạt 0,054, nhỏ hơn 

ngưỡng 0,08, khẳng định mức độ phù hợp của mô 

hình nghiên cứu 29. 

Mức độ dự đoán của các biến phụ thuộc 

được đánh giá thông qua quy trình Blindfolding32. 

Kết quả cho thấy mô hình nghiên cứu của đề tài 

có khả năng dự đoán lớn đối với SCR (Q² = 

0,382) và khả năng dự đoán trung bình đối với 

SCP (Q² = 0,222). Điều này chứng tỏ mô hình có 

độ chính xác dự đoán phù hợp cho các biến phụ 

thuộc. 

Như vậy, mô hình cấu trúc được xác nhận 

là phù hợp hầu hết các giả thuyết nghiên cứu đều 

được hỗ trợ với ý nghĩa thống kê cao và mô hình 

có khả năng giải thích tốt cho mối quan hệ. 

5. Thảo luận kết quả nghiên cứu và hàm ý  

5.1 Thảo luận kết quả nghiên cứu 

Kết quả kiểm định của giả thuyết H1 cho 

thấy SCV có ảnh hưởng tích cực và đạt mức có ý 

nghĩa thống kê đến SCR. Kết quả này tương đồng 

với các bằng chứng thực nghiệm từ nhiều nghiên 

cứu gần đây trong lĩnh vực SC. Chẳng hạn, 

Dubey & cộng sự33 và Queiroz & cộng sự)34 cho 

rằng khả năng minh bạch, kết nối và chia sẻ dữ 

liệu theo thời gian thực chính là yếu tố nền giúp 

DN xây dựng khả năng phục hồi SC một cách chủ 

động thay vì phản ứng bị động. Đồng thời kết quả 



cũng phù hợp với lập luận của lý thuyết năng lực 

động23. 

Kết quả kiểm định giả thuyết H2 cho thấy 

SCR có ảnh hưởng cùng chiều và có ý nghĩa 

thống kê đến SCP. Kết quả này vẫn khẳng định 

vai trò quan trọng của SCR như một năng lực tổ 

chức thiết yếu giúp SC của DN duy trì và cải thiện 

kết quả vận hành trong bối cảnh biến động và gián 

đoạn ngày càng phổ biến. Kết quả hoàn toàn phù 

hợp với luận điểm của lý thuyết năng lực 

động21,22,23, theo đó SCR là biểu hiện cụ thể của 

khả năng tái cấu hình nguồn lực, học hỏi và thích 

ứng nhanh chóng trước trước những biến động 

của môi trường kinh doanh. Phát hiện này cũng 

đồng quan điểm với kết quả của các nghiên cứu 

trước đây trước3,16,4. Chẳng hạn, Zhao & cộng sự4  

nhấn mạnh rằng SCR giúp DN duy trì SCP trước 

những cú sốc từ thị trường. 

Kết quả kiểm định giả thuyết H3a không 

được ủng hộ. Mặc dù SCV được kỳ vọng cải thiện 

SCP nhưng kết quả cho thấy mối quan hệ trực tiếp 

không có ý nghĩa thống kê. Điều này gợi ý rằng 

SCV có thể không đủ để tác động đến SCP nếu 

thiếu sự hỗ trợ từ các năng lực điều chỉnh như 

SCR. Điều này hoàn toàn phù hợp với lý thuyết 

năng lực động, SCV chỉ cung cấp khả năng nhận 

biết và nắm bắt còn kết quả đầu ra phụ thuộc 

nhiều vào khả năng tổ chức lại nguồn lực khi xảy 

ra gián đoạn. Kết quả này cho thấy vai trò trung 

gian của SCR là thiết yếu và làm rõ hơn cơ chế 

tác động gián tiếp của SCV đến SCP. 

 Kết quả kiểm định giả thuyết H4b cho thấy 

tác động gián tiếp từ SCV đến SCP thông qua 

SCV có ý nghĩa thống kê. Đây là đóng góp quan 

trọng vì hầu hết các nghiên cứu trước đây mới chỉ 

xét mối quan hệ giữa SCV và SCP hoặc SCR và 

SCP. Kết quả này cũng phù hợp với quan điểm 

của lý thuyết năng lực động23, chỉ ra rằng các 

năng lực nền tảng như SCV có thể không tự thân 

tạo ra hiệu quả nếu không được chuyển hóa thông 

qua các năng lực động như SCR. Việc kết hợp 

SCV và SCR là cần thiết để nâng cao hiệu quả 

vận hành SC trong bối cảnh bất định và phức tạp 

hiện nay. 

5.2 Hàm ý lý thuyết 

thứ nhất, nghiên cứu củng cố lý thuyết dựa 

trên nguồn lực bằng cách xác nhận rằng SCV là 

một nguồn lực thông tin có giá trị, hiếm và khó 

sao chép, có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh gián tiếp 

thông qua việc nâng cao năng lực phục hồi.  

Thứ hai, nghiên cứu mở rộng lý thuyết 

năng lực động bằng cách chỉ ra rằng SCV đóng 

vai trò như một năng lực động cho phép SC nhận 

diện rủi ro, nắm bắt cơ hội và tái cấu trúc SC để 

ứng phó hiệu quả với gián đoạn. Việc SCV thúc 

đẩy SCR cho thấy các năng lực động không hoạt 

động đơn lẻ, mà có thể tương tác và dẫn dắt lẫn 

nhau để hỗ trợ SC của DN thích nghi. 

Thứ ba, nghiên cứu đề xuất một mô hình lý 

thuyết có tính tổng hợp cao, khi kết hợp cả lý 

thuyết dựa trên nguồn lực và lý thuyết năng lực 

động để giải thích vai trò chiến lược của SCV 

trong chuỗi tác động đến SCP. Cách tiếp cận này 

giúp gắn kết hai lý thuyết nền tảng trong lĩnh vực 

quản lý SC, từ đó cung cấp cơ sở cho việc phát 

triển các nghiên cứu sau này mở rộng theo hướng 

tích hợp đa lý thuyết. 

5.3 Hàm ý quản trị 

Đối với các nhà quản trị SC, kết quả nghiên 

cứu gợi ý rằng đầu tư vào SCV đóng vai trò như 

một đòn bẩy chiến lược để xây dựng SCR, từ đó 

nâng cao năng lực ứng phó với các gián đoạn 

trong tương lai. SCV giúp SC của DN phát hiện 

sớm các rủi ro và biến động, tạo điều kiện cho 

việc đưa ra quyết định kịp thời và chính xác hơn 

khi xảy ra khủng hoảng hoặc thay đổi bất ngờ. 

Do đó, SC của các DN nên tích hợp cả SCV 

và SCR vào chiến lược vận hành một cách đồng 



bộ, thay vì xem đây là hai năng lực tách biệt. SCV 

đóng vai trò nhận biết còn SCR đảm nhận chức 

năng phản ứng và điều chỉnh. Việc kết hợp hiệu 

quả hai năng lực này có thể mang lại lợi thế cạnh 

tranh bền vững, đặc biệt trong bối cảnh môi 

trường sản xuất kinh doanh ngày càng biến động 

và khó dự đoán. 

Ngoài ra, kết quả cũng nhấn mạnh tầm 

quan trọng của sự hợp tác và chia sẻ thông tin 

giữa các đối tác trong SC. SCV chỉ phát huy được 

tối đa hiệu quả khi có dòng thông tin liền mạch, 

minh bạch và theo thời gian thực giữa các mắt 

xích trong SC. Vì vậy, nhà quản trị cần thúc đẩy 

xây dựng văn hóa tin cậy, đồng thời đầu tư vào 

công nghệ và quy trình hỗ trợ chia sẻ dữ liệu, 

nhằm tăng cường tính hiển thị và khả năng phục 

hồi toàn SC. 

5.4 Những tồn tại và hướng nghiên cứu tương 

lai 

Mặc dù nghiên cứu đã kiểm định thành 

công mô hình trung gian giữa SCV, SCR và SCP, 

song vẫn còn một số tồn tại. 

Thứ nhất, mô hình nghiên cứu được kiểm 

định dựa trên dữ liệu khảo sát cắt ngang, điều này 

hạn chế khả năng rút ra quan hệ nhân quả chắc 

chắn giữa các biến. Do đó, trong tương lai các 

nghiên cứu có thể áp dụng phương pháp thu thập 

dữ liệu theo chuỗi thời gian để kiểm tra tính ổn 

định và tiến trình hình thành của các mối quan hệ 

trong điều kiện biến động của môi trường. 

Thứ hai, phạm vi nghiên cứu chỉ nghiên 

cứu ở các DN sản xuất trong các KCN tại Việt 

Nam. Do đó, việc áp dụng rộng rãi mô hình 

nghiên cứu cho các ngành dịch vụ hoặc cho bối 

cảnh quốc tế còn hạn chế. Các nghiên cứu tiếp 

theo có thể mở rộng mô hình sang nhiều quốc gia 

và ngành nghề khác để kiểm định tính phù hợp và 

độ tin cậy của SCV đến SCP thông qua SCR. 

Cuối cùng, nghiên cứu chỉ phân tích biến 

trung gian SCR mà chưa xét đến vai trò điều tiết 

của các yếu tố môi trường như sự không chắc 

chắn về môi trường, độ phức tạp SC hoặc văn hóa 

công nghệ. Việc đưa thêm các biến điều tiết có 

thể giúp làm rõ bối cảnh mà SCV tác động đến 

SCP. 
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